
	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 01/2011/QĐ-UBND
	Tây Ninh, ngày 07 tháng 01 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2010/QĐ-UBND VỀ VIỆC PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH 2011-2015
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11, ngày 16/12/2002;
Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-BTC, ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND, ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, khóa VII, kỳ họp thứ 22, Phê chuẩn phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung thêm khoản thu thuế thu nhập cá nhân do tỉnh quản lý thu vào phụ lục số 02 quy định tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND, ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (kèm theo phụ lục số 02).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách địa phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Võ Hùng Việt


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc





- 2 -


_1437541793.xls
TXA

				ỦY BAN NHÂN DÂN																		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

				TỈNH TÂY NINH														Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

																																						Phụ lục số 02

								TỶ LỆ % PHÂN CHIA CÁC NGUỒN THU PHÂN CHIA PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN

								THỊ XÃ CHO CÁC CẤP NGÂN SÁCH

								(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND, ngày  07/01/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh)

		STT		NGUỒN THU		Thu NSNN trên địa bàn		PHƯỜNG I						PHƯỜNG II						PHƯỜNG III						PHƯỜNG IV						PHƯỜNG HIỆP NINH						XÃ BÌNH MINH						STT		NGUỒN THU		Thu NSNN trên địa bàn		XÃ THẠNH TÂN						XÃ TÂN BÌNH						NINH SƠN						NINH THẠNH						CÁC ĐƠN VỊ HUYỆN

								NS 
Tỉnh		NS 
Thị		NS 
Phường		NS 
Tỉnh		NS 
Thị		NS 
Phường		NS 
Tỉnh		NS 
Thị		NS 
Phường		NS 
Tỉnh		NS 
Thị		NS 
Phường		NS 
Tỉnh		NS 
Thị		NS 
Phường		NS 
Tỉnh		NS 
Thị		NS 
Xã								NS 
Tỉnh		NS 
Thị		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Thị		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Thị		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Thị		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Thị		NS 
Xã

				Thuế thu nhập cá nhân do tỉnh quản lý		100%		100%						100%						100%						100%						100%						100%								Thuế thu nhập cá nhân do tỉnh quản lý		100%		100%						100%						100%						100%						100%
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HTHANH

				ỦY BAN NHÂN DÂN																		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

				TỈNH TÂY NINH														Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

																																		Phụ lục số 02

								TỶ LỆ % PHÂN CHIA CÁC NGUỒN THU PHÂN CHIA PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN

								HUYỆN HÒA THÀNH CHO CÁC CẤP NGÂN SÁCH

						(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND, ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh)

		STT		NỘI DUNG		Thu NSNN trên địa bàn		Thị trấn						Hiệp Tân						Long Thành Bắc						Long Thành Trung						Long Thành Nam						STT		NỘI DUNG		Thu NSNN trên địa bàn		Trường Hòa						Trường Đông						Trường Tây						Các đơn vị huyện

								NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
T.trấn		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã								NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xãõ

				Thuế thu nhập cá nhân do tỉnh quản lý		100%		100%						100%						100%						100%						100%								Thuế thu nhập cá nhân do tỉnh quản lý		100%		100%						100%						100%						100%
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CTHANH

				ỦY BAN NHÂN DÂN																		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

				TỈNH TÂY NINH														Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

																																		Phụ lục số 02

								TỶ LỆ % PHÂN CHIA CÁC NGUỒN THU PHÂN CHIA PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN

								HUYỆN CHÂU THÀNH CHO CÁC CẤP NGÂN SÁCH

						(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND, ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh)

		STT		NGUỒN THU		Thu NSNN trên địa bàn		Thị trấn						Thái Bình						Thanh Điền						Hảo Đước						Thành Long						STT		NGUỒN THU		Thu NSNN trên địa bàn		Đồng Khởi						Trí Bình						Phước Vinh						Ninh Điền						Hòa Hội						STT		NGUỒN THU		Thu NSNN trên địa bàn		Hòa Thạnh						Biên giới						Long Vĩnh						An Binh						An Cơ						Các đơn vị huyện

								NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
T.trấn		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã								NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã								NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã

				Thuế thu nhập cá nhân do tỉnh quản lý		100%		100%						100%						100%						100%						100%								Thuế thu nhập cá nhân do tỉnh quản lý		100%		100%						100%						100%						100%						100%						5		Phí xăng dầu		100%		100%						100%						100%						100%						100%						100%
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DMC

				ỦY BAN NHÂN DÂN																		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

				TỈNH TÂY NINH														Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

																																								Phụ lục số 02

								TỶ LỆ % PHÂN CHIA CÁC NGUỒN THU PHÂN CHIA PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN

								HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU CHO CÁC CẤP NGÂN SÁCH

								(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND, ngày  07/01/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh)

		STT		NỘI DUNG		Thu NSNN trên địa bàn		Thị Trấn						Bàu Năng						Truông Mít						Suối Đá						Xã Phan						Chà Là						STT		NỘI DUNG		Thu NSNN trên địa bàn		Cầu Khởi						Lộc Ninh						Bến Củi						Phước Minh						Phước Ninh						Các đơn vị huyện

								NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
T.trấn		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã								NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã

				Thuế thu nhập cá nhân do tỉnh quản lý		100%		100%						100%						100%						100%						100%						100%								Thuế thu nhập cá nhân do tỉnh quản lý		100%		100%						100%						100%						100%						100%						100%
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TBANG

				ỦY BAN NHÂN DÂN																		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

				TỈNH TÂY NINH														Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

																																		Phụ lục số 02

								TỶ LỆ % PHÂN CHIA CÁC NGUỒN THU PHÂN CHIA PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN

								HUYỆN TRẢNG BÀNG CHO CÁC CẤP NGÂN SÁCH

						(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND, ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh)

		STT		NỘI DUNG		Thu NSNN trên địa bàn		Thị Trấn						An Hòa						Bình Thạnh						An Tịnh						Gia Bình						STT		NỘI DUNG		Thu NSNN trên địa bàn		Gia Lộc						Lộc Hưng						Đôn Thuận						Hưng Thuận						Phước Chỉ						Phước Lưu						Các đơn vị huyện

								NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
T.trấn		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã								NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã

				Thuế thu nhập cá nhân do tỉnh quản lý		100%		100%						100%						100%						100%						100%								Thuế thu nhập cá nhân do tỉnh quản lý		100%		100%						100%						100%						100%						100%						100%						100%
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GDAU

				ỦY BAN NHÂN DÂN																		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

				TỈNH TÂY NINH														Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

																																		Phụ lục số 02

								TỶ LỆ % PHÂN CHIA CÁC NGUỒN THU PHÂN CHIA PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN

								HUYỆN GÒ DẦU CHO CÁC CẤP NGÂN SÁCH

						(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND, ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh)

		STT		NỘI DUNG		Thu NSNN trên địa bàn		Cẩm Giang						Thạnh Đức						Hiệp Thạnh						Thị Trấn						Thanh Phước						STT		NỘI DUNG		Thu NSNN trên địa bàn		Phước Đông						Bàu Đồn						Phước Trạch						Phước Thạnh						Các đơn vị huyện

								NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
T.Trấn		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã								NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã

				Thuế thu nhập cá nhân do tỉnh quản lý		100%		100%						100%						100%						100%						100%								Thuế thu nhập cá nhân do tỉnh quản lý		100%		100%						100%						100%						100%						100%



Page &P



BCAU

				ỦY BAN NHÂN DÂN																		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

				TỈNH TÂY NINH														Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

																																		Phụ lục số 02

								TỶ LỆ % PHÂN CHIA CÁC NGUỒN THU PHÂN CHIA PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN

								HUYỆN BẾN CẦU CHO CÁC CẤP NGÂN SÁCH

						(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND, ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh)

		STT		NỘI DUNG		Thu NSNN trên địa bàn		An Thạnh						Thị  Trấn						Tiên Thuận						Long Thuận						Long Phước						STT		NỘI DUNG		Thu NSNN trên địa bàn		Lợi Thuận						Long Khánh						Long Giang						Long Chử						Các đơn vị huyện

								NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Thị trấn		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã								NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã

				Thuế thu nhập cá nhân do tỉnh quản lý		100%		100%						100%						100%						100%						100%								Thuế thu nhập cá nhân do tỉnh quản lý		100%		100%						100%						100%						100%						100%
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TBIEN

				ỦY BAN NHÂN DÂN																		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

				TỈNH TÂY NINH														Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

																																		Phụ lục số 02

								TỶ LỆ % PHÂN CHIA CÁC NGUỒN THU PHÂN CHIA PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN

								HUYỆN TÂN BIÊN CHO CÁC CẤP NGÂN SÁCH

						(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND, ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh)

		STT		NGUỒN THU		Thu NSNN 
trên địa bàn		Thị Trấn						Tân Lập						Thạnh Tây						Tân Phong						Tân Bình						STT		NGUỒN THU		Thu NSNN 
trên địa bàn		Hòa Hiệp						Thạnh Bình						Mõ Công						Trà Vong						Thạnh Bắc						Các đơn vị huyện

								NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Thị trấn		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã								NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã

				Thuế thu nhập cá nhân do tỉnh quản lý		100%		100%						100%						100%						100%						100%								Thuế thu nhập cá nhân do tỉnh quản lý		100%		100%						100%						100%						100%						100%						100%
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TCHAU

				ỦY BAN NHÂN DÂN																		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

				TỈNH TÂY NINH														Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

																																								Phụ lục số 02

								TỶ LỆ % PHÂN CHIA CÁC NGUỒN THU PHÂN CHIA PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN

								HUYỆN TÂN CHÂU CHO CÁC CẤP NGÂN SÁCH

						(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND, ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh)

		STT				Thu NSN trên địa bàn		Thị Trấn						Tân Hưng						Thạnh Đông						Tân Hội						Suối Ngô						Suối Dây						STT				Thu NSN trên địa bàn		Tân Đông						Tân Phú						Tân Hiệp						Tân Hà						Tân Hòa						Tân Thành						Các đơn vị huyện

								NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Thị trấn		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã								NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã		NS 
Tỉnh		NS 
Huyện		NS 
Xã

				Thuế thu nhập cá nhân do tỉnh quản lý		100%		100%						100%						100%						100%						100%						100%								Thuế thu nhập cá nhân do tỉnh quản lý		100%		100%						100%						100%						100%						100%						100%						100%
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